
Phí Lệ phí Không

A

I

1 2.001805.000.00.00.H35 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập x

2 1.005195.000.00.00.H35
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo 

dục
x

3 1.004988.000.00.00.H35 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại x

4 2.001987.000.00.00.H35 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại x

5 1.005008.000.00.00.H35 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục x

II

1 1.005394.000.00.00.H35 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức x

2 1.005388.000.00.00.H35 Thủ tục thi tuyển viên chức x

III

1 1.005076.000.00.00.H35
Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân 

đề nghị thành lập trường)
x

2 1.005081.000.00.00.H35
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học 

phổ thông hoạt động giáo dục
x

3 1.005084.000.00.00.H35 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú x

Lĩnh vực Các cơ sở giáo dục khác

Lĩnh vực Công chức, viên chức

Lĩnh vực Giáo dục Dân tộc

Phụ lục III

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CUNG CẤP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LAI CHÂU

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày           /9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã TTHC Tên TTHC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Phí/lệ phí thực hiện
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Phí Lệ phí Không
STT Mã TTHC Tên TTHC

Phí/lệ phí thực hiện

IV

1 1.005087.000.00.00.H35
Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá 

nhân đề nghị thành lập phân hiệu)
x

2 2.001988.000.00.00.H35
Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị 

thành lập trường trung cấp)
x

3 1.005088.000.00.00.H35
Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân 

hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục
x

4 2.001989.000.00.00.H35
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào 

tạo giáo viên trình độ trung cấp
x

5 1.005079.000.00.00.H35 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú x

6 1.005073.000.00.00.H35 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm x

7 1.005069.000.00.00.H35
Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường 

trung cấp sư phạm tư thục
x

V

1 1.005067.000.00.00.H35 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại x

2 1.005070.000.00.00.H35 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông x

3 1.005074.000.00.00.H35 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục x

4 1.006388.000.00.00.H35
Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập 

trường trung học phổ thông tư thục
x

5 2.002479.000.00.00.H35 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước x

6 2.002480.000.00.00.H35	 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài x

VI

1 1.006446.000.00.00.H35

Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ 

thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam

x

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực Giáo dục Trung học

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
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Phí Lệ phí Không
STT Mã TTHC Tên TTHC

Phí/lệ phí thực hiện

2 2.002594.000.00.00.H35 Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện x

3 1.000718.000.00.00.H35

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở 

giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn 

hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

x

4 1.005359.000.00.00.H35 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại x

5 1.004991.000.00.00.H35 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên x

6 1.004999.000.00.00.H35 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên x

7 1.005025.000.00.00.H35 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại x

8 1.005036.000.00.00.H35
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành 

lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc)
x

9 1.005015.000.00.00.H35
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành 

lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục
x

10 1.005082.000.00.00.H35
Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào 

tạo giáo viên trình độ trung cấp
x

11 1.005354.000.00.00.H35
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm 

ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
x

12 1.005144.000.00.00.H35
Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em, học sinh, 

sinh viên
x

VII

1 1.003734.000.00.00.H35 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin x

2 2.001806.000.00.00.H35 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học x

VIII

1 1.000716.000.00.00.H35
Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam
x

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
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Phí Lệ phí Không
STT Mã TTHC Tên TTHC

Phí/lệ phí thực hiện

2 1.001495.000.00.00.H35

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn 

hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam

x

3 1.008723.000.00.00.H35

Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có 

nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư 

trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước 

ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

x

4 1.008722.000.00.00.H35

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư 

nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục 

hoạt động không vì lợi nhuận

x

B

I Lĩnh vực giáo dục mầm non

1 1.006390.000.00.00.H35 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục x

2 1.006444.000.00.00.H35
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở 

lại
x

3 1.006445.000.00.00.H35 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ x

4 1.004515.000.00.00.H35
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân đề nghị thành lập)
x

II

1 1.004555.000.00.00.H35
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư 

thục
x

2 2.001842.000.00.00.H35 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục x

3 1.004552.000.00.00.H35 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại x

4 1.004563.000.00.00.H35 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học x

5 1.001639.000.00.00.H35	
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập 

trường tiểu học)
x

Lĩnh vực giáo dục tiểu học

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
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Phí Lệ phí Không
STT Mã TTHC Tên TTHC

Phí/lệ phí thực hiện

III

1 1.004442.000.00.00.H35
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường 

trung học cơ sở tư thục
x

2 1.004444.000.00.00.H35	 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục x

3 1.004475.000.00.00.H35 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại x

4 2.001809.000.00.00.H35 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở x

5 2.001818.000.00.00.H35
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp 

trường)
x

IV

1 1.004496.000.00.00.H35	
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học 

cơ sở hoạt động giáo dục
x

2 1.004545.000.00.00.H35 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú x

3 2.001839.000.00.00.H35 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục x

4 2.001837.000.00.00.H35 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú x

5 2.001824.000.00.00.H35 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú x

V

1 1.008724.000.00.00.H35

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư 

trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục 

hoạt động không vì lợi nhuận

x

2 1.008725.000.00.00.H35

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường 

phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do 

nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không 

vì lợi nhuận

x

3 1.005144.000.00.00.H35

Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí 

đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo 

dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học

x

Lĩnh vực giáo dục dân tộc

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Lĩnh vực giáo dục trung học
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Phí Lệ phí Không
STT Mã TTHC Tên TTHC

Phí/lệ phí thực hiện

4 1.004438.000.00.00.H35
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường 

tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
x
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